	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


TỔNG KẾT DANH SÁCH CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC
TỪ NĂM 2014 – 2017

	Stt
	Tên bài báo
	Tác giả
	Đơn vị
	Tên tạp chí
	Năm được công bố

	Năm học 2014 - 2015

	1
	Giải bài toán phối hợp các tổ máy phát điện đa nhiên liệu trong nhà máy nhiệt điện sử dụng lý thuyết nhân tử Lagrange
	Nguyễn Minh Đức Cường
	Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Tạp chí phát triển Khoa học và Công nghệ (ĐH Quốc gia TP.HCM)
	2013

	2
	Xây dựng tài liệu học tập trong môi trường e-learning theo mô hình ADDIE nhằm hỗ trợ sinh viên tự học trong dạy học dựa vào dự án phân tích thiết kế hệ thống thông tin
	Nguyễn Ngọc Trang
	Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
	Tạp chí giáo dục
(số 346 (11/2014)
	2014

	3
	Hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo
	Nguyễn Ngọc Phương
	Khoa Công nghệ Động lực
	Tạp chí giáo dục
(số 341 (9/2014)
	2014

	4
	Xây dựng tiêu chí đánh giá hoạt động liên kết phát triển nguồn nhân lực giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp
	Nguyễn Ngọc Phương
	Khoa Công nghệ Động lực
	Tạp chí giáo dục
(số 354 (Kỳ 2 tháng 3/2015)
	2015

	5
	Phân tích dao động của tấm có cơ tính biến thiên chịu tác dụng của lực khí động và nhiệt độ
	Trần Thị Hương
	Khoa Công nghệ Cơ khí
	Tạp chí KH&CN - Trường Đại học Thái Nguyên (Tập 122, số 8/2014
	2014

	6
	Short-Term Hydrothermal scheduling based on Lagrange function and determining Innitial hydrothermail generations
	Nguyễn Minh Đức Cường
	Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Tạp chí Ijunesst (Intetnational Joural of u-and-e-service, science and technology) (Vol , No.3, March 2015)
	2015

	7
	Two Lagrange Optimization Theory Based Method for solving economic load dispatch problems
	Nguyễn Thùy Linh
	Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Tạp chí IJHIT (International Journal of Hybrid Informaiton Technology) (Vol 8, No.5, May, 2015)
	2015

	Năm học 2015 - 2016

	8
	Phát triển chương trình đào tạo theo tiếp cận CDIO nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội
	Phạm Hữu Lộc
	Ban Giám hiệu
	Tạp chí giáo dục 
số 381 (Kì 1-05/2016)
	2016

	9
	Về đào tạo các chuyên ngành kỹ thuật theo định hướng phát triển năng lực tại các Trường Cao đẳng ở Thành phố Hồ Chí Minh
	Đinh Văn Đệ
	Ban Giám hiệu
	Tạp chí giáo dục 
số 373 (Kì 1-01/2016)
	2016

	10
	Liên kết giữa Nhà trường và Doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, triển khai đào tạo và kiểm tra - Đánh giá kết quả học tập theo năng lực của người học
	Đinh Văn Đệ
	Ban Giám hiệu
	Tạp chí giáo dục 
số đặc biệt (Kì 3-06/2016)
	2016

	11
	Thiết kế bộ công cụ đánh giá năng lực học tập hợp tác trong dạy học dựa vào dự án cho sinh viên cao đẳng ngành Công nghệ thông tin
	Nguyễn Ngọc Trang
	Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
	Tạp chí giáo dục 
số 381 (Kì 1-05/2016)
	2016

	12
	Vận dụng dạy học dựa vào dự án trong đào tạo theo tiếp cận CDIO ngành công nghệ thông tin ở các trường cao đẳng tại Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Ngọc Trang
	Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế
	Tạp chí khoa học giáo dục số 130 (7/2016)
	2016

	13
	Insurance institute for highway safety. Front small – overlap crashworthiness evaluation crash test protocol
	Nguyễn Phụ Thượng Lưu
	Khoa Công nghệ Động lực
	Tạp chí SCIE (Kỳ 2)
	2015

	14
	Insurance institute for highway safety. Small – overlap program protocol and rating guidelines
	Nguyễn Phụ Thượng Lưu
	Khoa Công nghệ Động lực
	Tạp chí SCIE (Kỳ 3)
	2015

	15
	Control Method for DC-DC Boost Converter Based on Inductor Current
	Châu Văn Bảo
	Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Tạp chí IJSET
số 4 (11/2015)
	2015

	16
	Modified Differential Evolution for Multi-objective Load Dispatch Problem Considering Quadratic Fuel Cost Function
	Nguyễn Minh Đức Cường
	Khoa Công nghệ Điện - Điện tử
	Tạp chí IJAST
số 9 (5/2016)
	2016

	Năm học 2016 - 2017

	17
	Xây dựng chương trình, triển khai đào tạo giáo dục liên thông theo mô hình tiếp cận phát triển năng lực
	Phạm Hữu Lộc
Đinh Văn Đệ
	Ban Giám hiệu
	Tạp chí giáo dục và xã hội
số đặc biệt (6/2017)
	2017

	18
	Sử dụng phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng tiếp cận năng lực bằng trực nghiệm khách quan
	Đinh Văn Đệ
	Ban Giám hiệu
	Tạp chí giáo dục 
số 393 (Kì 11/2016)
	2016

	19
	Đào tạo theo tiếp cận năng lực trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay
	Đinh Văn Đệ
	Ban Giám hiệu
	Tạp chí giáo dục và xã hội
số 74 (05/2017)
	2017

	20
	Cơ sở lí luận về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người học theo tiếp cận phát triển năng lực trong giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam
	Đinh Văn Đệ
	Ban Giám hiệu
	Tạp chí giáo dục 
số 410 (Kì 2-07/2017)
	2017

	21
	Liên kết sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị giữa Nhà trường và doanh nghiệp để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực ngành may
	Trương Việt Khánh Trang
	Khoa CN May – Thời trang
	Tạp chí thiết bị giáo dục
số 138 (Kỳ 1 -2/2017)
	2017

	22
	Nâng cao chất lượng hoạt động liên kết giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp để phát triển nguồn nhân lực ngành may tại thành phố Hồ Chí Minh
	Trương Việt Khánh Trang
	Khoa CN May – Thời trang
	Tạp chí giáo dục
số 401 (Kỳ 1 -3/2017)
	2017

	23
	Nghiên cứu thực nghiệm thiết bị chưng cất nước sử dụng năng lượng mặt trời dạng single basin kết hợp ống Thủy tinh chân không và bộ ngưng tụ ngoài 
	Hoàng Văn Viết
	Khoa Công nghệ Nhiệt lạnh
	Tạp chí khoa học giáo dục kỹ thuật
Số 37 (9/2016)
	2016

	24
	Xây dựng mô hình động lực học hệ thống lái tích cực trên ôtô
	Nguyễn Anh Tuấn
	Khoa Công nghệ Động lực
	Tạp chí cơ khí việt nam
(5/2017)
	2017

	25
	Phát triển mô hình động lực học theo phương dọc của lốp trên cơ sở mô hình Pacejka
	Nguyễn Hữu Mạnh
	Khoa Công nghệ Động lực
	Tạp chí cơ khí việt nam
Số đặc biệt (9/2016)
	2016

	26
	Thực trạng quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa trường CĐKT và Doanh nghiệp trong địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
	Nguyễn Ngọc Phương
	Khoa Công nghệ Động lực
	Tạp chí khoa học giáo dục 
Số 133 (10/2016)
	2016

	27
	Một số giải pháp quản lý hoạt động liên kết đào tạo giữa các trường CĐKT và Doanh nghiệp
	Nguyễn Ngọc Phương
	Khoa Công nghệ Động lực
	Tạp chí khoa học giáo dục 
Số 136 (01/2017)
	2017

	28
	Combined Economic and Emission Dispatch Using Improved Cuckoo Search
	Nguyễn Minh Đức Cường
	Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	Tạp chí IJETRM
(1/2017)
	2017

	29
	Minimization od Fuel Cost and Emission for Thermal Units by Using an Effective Metaheuristic Algorithm
	Nguyễn Minh Đức Cường
	Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	Tạp chí IJAST
(4/2017)
	2017

	30
	A simplified method for Economic Dispatch with multiple Fuel options
	Tạ Minh Cường
Đỗ Huỳnh Thanh Phong
	Khoa Công nghệ Điện – Điện tử
	Tạp chí IJAST
(7/2017)
	2017
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